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Số 

lượng

Đơn giá 

phế liệu
Thành tiền Ghi chú

I Hàng rào trường Tiểu học Krông Ana       1.360.000 

Khung sắt hàng rào (3 x 1,5m) Khung 17    80.000       1.360.000 

II
Nhà thường trực, cổng, hàng rào 

UBMTTQVN huyện
      3.817.000 

1 Nhà thường trực 01 phòng          857.000 

Tôn lợp mái sóng vuông m2 23.4 5.000          117.000 

Cửa  đi gỗ - kính: (0,8 x 2,1)m cái 2 70.000          140.000 

Cửa  sổ gỗ - kính: (1,2x1,3)m cái 3 40.000          120.000 

Xà gồ gỗ (5x10); dài 2,25m cây 16 30.000          480.000 

2 Cổng, hàng rào       2.960.000 

- Tường rào đoạn A-B (phòng Giáo dục)         900.000 

Cổng chính: (5,8x2,1)m cái 1 180.000         180.000 

Cổng phụ: (1,35 x 2,1)m cái 1 90.000           90.000 

Song sắt thoáng tường rào: (2,4x 1,4)m khung 9 70.000         630.000 

- Tường rào đoạn B-C (UBMTTQ)         690.000 

Cổng chính: (5 x 2,1)m cái 1 180.000         180.000 

Cổng phụ: (1,45 x 2,1)m cái 1 90.000           90.000 

Song sắt thoáng tường rào: (2,46 x 1,4)m khung 6 70.000         420.000 

- Tường rào đoạn D-E (UBMTTQ)          810.000 

Cổng chính: (5,8 x 2,1)m cái 1 180.000         180.000 

Song sắt thoáng tường rào: (2,1 x 1,55)m khung 9 70.000         630.000 

- Tường rào đoạn C-D (UBMTTQ)         560.000 

Song sắt thoáng tường rào: (3,1x 1,55)m khung 7 80.000         560.000 

Tổng cộng (I+II)       5.177.000 

PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG VÀ GIÁ TRỊ TÀI SẢN

Bằng chữ: Năm triệu một trăm bảy mươi bảy ngàn đồng

Đơn giá 

thực tế

(Kèm theo Thông báo số       /TB-TCKH ngày     /8/2023 của Phòng TC-KH huyện Krông Ana về việc 

bán thanh lý vật liệu thu hồi sau phá dỡ: Hàng rào trườngTiểu học Krông Ana và Nhà bảo vệ, cổng, 

hàng rào trụ sở làm việc Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Krông Ana)
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